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7082679,93

3

1089137,4

96

792.800  

27.600  

39.500  

15.000  

68.900  

12.800  

25.900  

1.508.000  980.200  x

11.530  x

17.050  

22.000  
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STT
Danh mục tài sản trong kỳ

báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ sách kế toán Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có 

thẩm quyền

Kết quả xử 

lý đến thời 

điểm báo cáo

Số tiền thu được từ xử lý tài sản

Chi phí 

xử lý

Ghi 

chú

(Nghìn đồng) (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Giá trị 

còn lại

Điều 

chuyển
Bán

Thanh 

lý

Tiêu 

hủy

Xử lý 

trong 

trường  

hợp bị 

mất, bị 

hủy hoại

Xử 

lý 

khác

Tổng cộng

Đã nộp 

tài 

khoản 

tạm giữ

Chưa 

nộp tài 

khoản 

tạm giữ

1 2 8 13 17

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác

1
1009_Máy miễn dịch - Mini 

Vidal/IVD 5203411
x

2
1026_Máy li tâm Hermle Z400 - 

Z400/165/07
x

3
1027_Máy li tâm C60 - 

C60/LIH0036
x

4 11_Bộ bàn họp - gỗ x

5 118_Máy Phát điện - Honda x

6 124_Bộ bàn họp gỗ ( Bàn quây) x

7
129_Máy chiếu treo tường điều 

khiển từ xa ( có mô tơ)
x

8
147_Hệ thống xử lý nước thải-hóa 

học

9 170_Điều hòa không khí

10 180_Bàn họp gỗ đào(3600 x 1400) x

11 229_Tủ sấy tiệt trùng Ninitek x
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Nguồn 

ngân sách

Nguồn 

khác

3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16

16.651  2.081  x

11.812  x

16.651  2.081  x

16.651  2.081  x

142.077  

142.077  

16.625  x

81.809  

837.116  

12.852  x

13.510  x

568.534  

10.500  x

19.772  x

16.651  2.081  x

59.800  x

12.834  x

16.720  

17.243  
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STT
Danh mục tài sản trong kỳ

báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ sách kế toán Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có 

thẩm quyền

Kết quả xử 

lý đến thời 

điểm báo cáo

Số tiền thu được từ xử lý tài sản

Chi phí 

xử lý

Ghi 

chú

(Nghìn đồng) (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Giá trị 

còn lại

Điều 

chuyển
Bán

Thanh 

lý

Tiêu 

hủy

Xử lý 

trong 

trường  

hợp bị 

mất, bị 

hủy hoại

Xử 

lý 

khác

Tổng cộng

Đã nộp 

tài 

khoản 

tạm giữ

Chưa 

nộp tài 

khoản 

tạm giữ

1 2 8 13 17

12
305_Điều hòaDaikin 9000BU 

2chiều phòng HC

13
32_Điều hòa Nakagawa - 

9000BTU - 2 cục 2 chiều

14
346_Điều hòa hai chiều(phòng 

phân tích)

15
346_Điều hòa hai chiều(phòng 

phân tích)

16 347_Bàn thao tác1.3600.1500 800 x

17 348_Bàn thao tác 2. 3600 1500 800 x

18
351_Điều hòa Panasonic 

18000BTU ( Phòng ICP-MS)

19 353_Bộ cất đạm Velp x

20 383_Hệ thống Elisa- Hydroplex x

21
389_Điều hòa không khí Panaosnic 

12000BTU ( Phòng hiện trường)

22
397_Điều hòa không khí Fujiaire 

18000 BTU ( Phòng sắc ký)

23
400_Hệ thống cô quay chân không 

và phụ  kiện
x

24
42_Điều hòa Nakagawa - 

18000BTU

25
421_Điều hòa nhiệt độ Panasomnic 

18000 PTU

26 422_Điều hòaDaikin ( Hành Lang)

27
430_Ổn áp rô bốt 3 pha, công suất 

60KVA

28
431_Điều hòa không khí Panaosnic 

12000BTU ( phòng cân)

29 457_Tủ hồ sơ( 2,05 x1,83 x0,45) x

30 459_Tủ Hồ sơ( 2,47 x 1,83 x0,45 ) x
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ngân sách

Nguồn 

khác

3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16

13.145  

17.050  

13.145  

24.100  

49.303  

14.290  

15.900  

57.800  

10.732  x

380.355  

15.600  

24.100  

168.616  

31.800  

15.200  x

15.200  x

80.757  

119.265  

119.265  
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STT
Danh mục tài sản trong kỳ

báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ sách kế toán Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có 

thẩm quyền

Kết quả xử 

lý đến thời 

điểm báo cáo

Số tiền thu được từ xử lý tài sản

Chi phí 

xử lý

Ghi 

chú

(Nghìn đồng) (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Giá trị 

còn lại

Điều 

chuyển
Bán

Thanh 

lý

Tiêu 

hủy

Xử lý 

trong 

trường  

hợp bị 

mất, bị 

hủy hoại

Xử 

lý 

khác

Tổng cộng

Đã nộp 

tài 

khoản 

tạm giữ

Chưa 

nộp tài 

khoản 

tạm giữ

1 2 8 13 17

31
462_Máy tính xách tay Compaq 

510
x

32 481_Bàn họp gỗ Xoan đào x

33
555_Máy Vi tính xách tay HP 

Compaq 510 (CNU9349Q2X)
x

34
560_Máy Vi tính Macbook 

(Bs.Thưởng)
x

35

566_Máy đo chức năng hô hấp 

220V SpiroanalzrrST95 - ST95 / 

65121619

x

36
568_Kính hiển vi soi nổi - CZM6 / 

060710808
x

37
585_Bộ đo bụi hô hấp - 

3521/170198
x

38

586_Máy lấy mẫu bụi trọng lượng 

hô hấp đồng bộ bằng giấy lọc - 

PST-5000/LP 050754

x

39 59_Điều hòa Daikin 9000BTU

40
608_Máy X. quang di động -  Mux 

10 - Jolly 4 Plus / JPF10/161
x

41
655_Tủ đựng tài liệu gỗ( 2400 

X400X1950)
x

42
656_Máy tính xách tay( MacBook 

Air 13-inch)
x

43 687_Nồi hấp ướt_ 48Lít x

44 698_Bàn cabin x

45 701_Điều hòa Daikin- 12000BTU

46 702_Điều hòa Daikin- 12000BTU

47 73_Ổn Áp 100K VA x

48 757_Tủ lạnh bảo quản - TCW 3000 x

49 757_Tủ lạnh bảo quản - TCW 3000 x
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Nguồn 

ngân sách

Nguồn 

khác

3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16

20.493  12.808  x

14.378  8.986  x

11.850  

13.750  

315.240  

50.807  

14.822  x

21.918  

147.476  

39.950  

107.069  

308.170  

45.000  

18.500  

10.521  x

23.755  x

13.509  x

12.545  x

10.521  x
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STT
Danh mục tài sản trong kỳ

báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ sách kế toán Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có 

thẩm quyền

Kết quả xử 

lý đến thời 

điểm báo cáo

Số tiền thu được từ xử lý tài sản

Chi phí 

xử lý

Ghi 

chú

(Nghìn đồng) (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Giá trị 

còn lại

Điều 

chuyển
Bán

Thanh 

lý

Tiêu 

hủy

Xử lý 

trong 

trường  

hợp bị 

mất, bị 

hủy hoại

Xử 

lý 

khác

Tổng cộng

Đã nộp 

tài 

khoản 

tạm giữ

Chưa 

nộp tài 

khoản 

tạm giữ

1 2 8 13 17

50

779_Điều hòa treo tường 1 chiều 

Panasonic (Model:CU-N18WKH-

8; CS 18 000BTUBTU) (Mua 

nguồn PCD)

51

781_Điều hòa treo tường 1 chiều 

Panasonic (Model:XPU12CKH; 

CS 12 000BTU) (Mua nguồn PCD)

52 803_cây ghi đĩa x

53
805_Bàn làm việc 1,2m x 3,6m - ( 

gỗ Xoan đào)
x

54
830_Nồi hấp tiệt trùng - HV - 

50/30312011322
x

55 861_Bể điều nhiệt 42 độ x

56 87_Điều hòa Daikin 12000BTU

57
877_Đèn tử ngoại tiệt trùng treo 

tường - EF – 180C/FE/1806464
x

58
879_Tủ lạnh âm sâu-20 oC 

Evermed - LF 370W PRO/81585
x

59
896_Kính hiển vi nền đen - 

CX41RF/7G03274
x

60
897_Kính hiển vi quang học - Lx 

400/110747431-9126004
x

61 899_Dàn Elisa x

62
920_Máy lắc Heidojph + đồng hồ 

đếm giờ
x

63 925_Tủ sạch AIRTECH.HH x

64 Điều hòa 1 chiều - LG 9000BTU

65 Điều hoà Daikin

66 Điều hòa không khí- 18000BTU

67 Điều hòa LG

68 Điều hòa LG
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Nguồn 

ngân sách

Nguồn 

khác
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12.545  x

6.930  1.386  x

9.550  x

96.789  77.431  x
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Danh mục tài sản trong kỳ

báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ sách kế toán Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có 

thẩm quyền

Kết quả xử 

lý đến thời 

điểm báo cáo

Số tiền thu được từ xử lý tài sản

Chi phí 

xử lý

Ghi 

chú

(Nghìn đồng) (Nghìn đồng)

Nguyên giá

Giá trị 

còn lại

Điều 

chuyển
Bán

Thanh 

lý

Tiêu 

hủy

Xử lý 

trong 

trường  

hợp bị 

mất, bị 

hủy hoại

Xử 

lý 

khác

Tổng cộng

Đã nộp 

tài 

khoản 

tạm giữ

Chưa 

nộp tài 

khoản 

tạm giữ

1 2 8 13 17

69 Điều hòa LG

70 Máy in Canon LBP 226 Dw

71 Máy in đa năng

Vũ Quyết Thắng
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72
Tủ lạnh chuyên dụng 

TCW4000AC (Bộ y tế cấp)

Ngày 24 tháng 02 năm 2025

Người lập báo cáo Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu)

Trần Thị Hương Giang


